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                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                   QUẬN CẦU GIẤY 

                THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 03/2024/QĐST-VDS                                 Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Hoàng Lan Chi  

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Cầu Giấy 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp: Ông 

Nguyễn Tuấn Anh – Kiểm sát viên                                                                                                 

           

Ngày 09/8/2024 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 63/2024/TLST-

VDS ngày 14/3/2024 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số 06/2024/QĐ-MPH ngày 01/8/2024, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây:  

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Vũ Thị Bạch T (D) – Sinh năm: 1957; Căn cước công dân số 

001157016431 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

09/02/2022; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, quận C, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lò Văn C – Sinh năm 1997 (Giấy ủy quyền số 

chứng thực 107, quyển số 01-SCT/CK-ĐC ngày 17/02/2024 tại Văn phòng C1). 

                                                                   (Ông C có mặt tại phiên họp) 

Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

Đối với: Bà Vũ Thị Kim V – Sinh năm 1959; Căn cước công dân số 

001159027566 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

10/05/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, quận C, thành phố Hà Nội. 

                                                                 (Bà V vắng mặt tại phiên họp) 

 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Vũ Quang V1 – Sinh năm: 1962; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, 

quận C, thành phố Hà Nội.  
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Đại diện theo ủy quyền: Ông Lò Văn C – Sinh năm 1997 (Giấy ủy quyền số 

công chứng 001912, quyển số 01/2024 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/5/2024 tại Văn 

phòng C1). 

                                                                   (Ông C có mặt tại phiên họp) 

+ Bà Vũ Thị Bình H – Sinh năm: 1966; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, 

quận C, thành phố Hà Nội 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lò Văn C – Sinh năm 1997 (Giấy ủy quyền số 

công chứng 001669, quyển số 01/2024 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/5/2024 tại Văn 

phòng C1). 

                                                                   (Ông C có mặt tại phiên họp) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai, người yêu cầu giải quyết 

việc dân sự bà Vũ Thị Bạch T trình bày:  

Bố đẻ bà Vũ Thị Bạch T (D) là cụ Vũ Quang H1, sinh năm 1926, chết năm 

2010. Mẹ đẻ bà Vũ Thị Bạch T (D) là cụ Nguyễn Thị T1, sinh năm 1927, chết năm 

2023. Cụ H1 và cụ T1 có 04 (bốn) người con chung là: Vũ Thị Bạch T (D) – Sinh 

năm 1957; Vũ Thị Kim V – Sinh năm 1959; Vũ Quang V1 – Sinh năm 1962; Vũ 

Thị Bình H – Sinh năm 1966.  

Bà Vũ Thị Kim V bị viêm màng não từ lúc 2 tuổi (năm 1960), bị sốt cao, co 

giật, bị liệt nửa người, động kinh, bản thân không thể tự mình làm được việc gì, 

không tự chăm sóc được bản thân, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày phải phụ thuộc 

hoàn toàn vào người thân trong gia đình, không có khả năng nhận thức điều khiển 

hành vi. Kể từ khi mắc bệnh đến nay, bà V liên tục thường xuyên phải uống thuốc, 

hàng tháng Trạm Y tế phường N cấp phát thuốc và theo dõi tình trạng bệnh cho bà 

V.  

Ngày 29/3/2012, Bệnh viện T2 đã cấp Giấy chứng nhận bệnh cho bà Vũ Thị 

Kim V, đã kết luận: “Chậm phát triển tâm thần nặng có xu hướng mạn tính, không 

có khả năng lao động tự túc”.  

Ngày 08/11/2013, Ủy ban nhân dân phường N đã cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật cho bà Vũ Thị Kim V, dạng khuyết tật: vận động thần kinh, mức độ khuyết tật: 

nặng. Hàng tháng bà V được hưởng tiền trợ cấp xã hội của người khuyết tật thần 

kinh.  

Từ nhỏ bà V ở cùng bố mẹ và bà T (D). Khi bố mẹ mất thì bà T (D) là người 

thân duy nhất chăm sóc cho bà V, hai người em là Vũ Quang V1 và Vũ Thị Bình H 

ở xa, không có khả năng, điều kiện chăm sóc cho bà V.  

Đến nay tình trạng bệnh của bà V ngày càng nặng hơn, hay bị đau đầu, co giật 

sùi bọt mép, có cơn động kinh ngã ngất, hai tay như đánh trống, không điều chỉnh 

được cảm xúc, hành vi, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị ngoại trú tại nhà bà T, hàng 
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ngày vẫn phải uống thuốc tâm thần, thuốc chống động kinh cơn lớn, động kinh cục 

bộ, động kinh tâm thần vận động. 

Vì vậy, bà T (D) yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự, tuyên bố bà Vũ Thị 

Kim V mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và chỉ 

định bà T (D) là người giám hộ cho bà V. Ngoài ra bà T (D) không có yêu cầu nào 

khác.  

Tại bản tự khai, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – ông Vũ Quang V1 

và bà Vũ Thị Bình H trình bày: 

Ông Vũ Quang V1 và bà Vũ Thị Bình H đều thống nhất với nội dung trình 

bày của bà Vũ Thị Bạch T (D), nhất trí với yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà T 

(D) về việc tuyên bố bà Vũ Thị Kim V mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà Vũ Thị Bạch T (D) là người giám hộ cho bà 

Vũ Thị Kim V, đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông 

V1 và bà H xin được vắng mặt trong toàn bộ quá trình Tòa án giải quyết, tiến hành 

tố tụng, tại các buổi làm việc và phiên họp giải quyết việc dân sự này. Ông bà giữ 

nguyên các ý kiến đã trình bày, đã có văn bản ủy quyền cho ông Lò Văn C tham gia 

tố tụng tại Tòa án, ngoài ra ông bà không có ý kiến, yêu cầu nào khác. 

Tại phiên họp:  

Ông Lò Văn C – Đại diện theo ủy quyền của bà Vũ Thị Bạch T (D) vẫn giữ 

yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự, đề nghị Tòa án giải quyết yêu cầu của bà Vũ 

Thị Bạch T (D) theo quy định của pháp luật, tuyên bố bà Vũ Thị Kim V mất năng 

lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, và chỉ định bà T (D) là người giám hộ cho bà V.  

Ông Lò Văn C – Đại diện theo ủy quyền của ông Vũ Quang V1, bà Vũ Thị 

Bình H, vẫn giữ các ý kiến đã trình bày, đề nghị Tòa án giải quyết yêu cầu của bà 

Vũ Thị Bạch T (D) theo quy định của pháp luật, tuyên bố bà Vũ Thị Kim V mất 

năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, và chỉ định bà T (D) là người giám hộ cho bà V.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy phát biểu ý kiến: Về tố tụng, 

quá trình giải quyết việc dân sự: Tòa án đã tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự về việc thụ lý việc dân sự, xác định đúng thẩm quyền, quan hệ pháp luật, 

tư cách người tham gia tố tụng, lấy lời khai, cấp tống đạt văn bản tố tụng, việc thu 

thập chứng cứ, Toà án ra Quyết định trưng cầu giám định sức khoẻ tâm thần đối với 

bà Vũ Thị Kim V theo đúng quy định. Tại phiên họp, Toà án đã thực hiện đúng quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung: Xét đơn yêu cầu của bà Vũ Thị Bạch 

T (D) là có căn cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Vũ Thị Bạch T (D) và 

ra Quyết định giải quyết việc dân sự, tuyên bố bà Vũ Thị Kim V có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định bà T (D) là người giám hộ cho bà V theo quy 

định của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; Ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy nhận định: 

[1]. Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:  

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bà Vũ Thị Bạch T (D) yêu cầu Tòa án 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với: Bà Vũ Thị Kim V – Sinh 

năm 1959; Địa chỉ thường trú: Số H Tổ A phường N, quận C, thành phố Hà Nội. Vì 

vậy, xác định quan hệ pháp luật là yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Cầu 

Giấy là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a 

khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2]. Về quyền yêu cầu:  

Bố đẻ bà Vũ Thị Kim V là cụ Vũ Quang H1 chết năm 2010. Mẹ đẻ bà Vũ Thị 

Kim V là cụ Nguyễn Thị T1 chết năm 2023. Cụ H1 và cụ T1 có 04 (bốn) người con 

chung là: Vũ Thị Bạch T (D), Vũ Thị Kim V, Vũ Quang V1, Vũ Thị Bình H. Bà V 

không có chồng, con. Bà T (D) là chị gái bà V có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố bà 

V mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[3]. Về nội dung: 

Bà Vũ Thị Kim V bị viêm màng não từ lúc 2 tuổi (năm 1960), bị sốt cao, co 

giật, bị liệt nửa người, bị động kinh, bản thân không thể tự mình làm được việc gì, 

không tự chăm sóc được bản thân, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày phải phụ thuộc 

hoàn toàn vào người thân trong gia đình, không có khả năng nhận thức điều khiển 

hành vi. Kể từ khi mắc bệnh đến nay, bà V liên tục thường xuyên phải uống thuốc, 

hàng tháng Trạm Y tế phường N cấp phát thuốc và theo dõi tình trạng bệnh cho bà 

V.   

Ngày 29/3/2012, Bệnh viện T2 đã cấp Giấy chứng nhận bệnh cho bà Vũ Thị 

Kim V, đã kết luận: “Chậm phát triển tâm thần nặng có xu hướng mạn tính, không 

có khả năng lao động tự túc”.  

Ngày 08/11/2013, Ủy ban nhân dân phường N đã cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật cho bà Vũ Thị Kim V, dạng khuyết tật: vận động thần kinh, mức độ khuyết tật: 

nặng. Hàng tháng bà V được hưởng tiền trợ cấp xã hội của người khuyết tật thần 

kinh.  

Từ ngày 08/5/2014, bà Vũ Thị Kim V được điều trị, quản lý, cấp phát thuốc 

tại Trung tâm y tế quận C với chuẩn đoán: Động kinh/Chậm phát triển tâm thần 

nặng. 
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Ngày 10/5/2024, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã ra Quyết định trưng cầu 

giám định số 09/2024/QĐ-TCGĐ; Ngày 20/6/2024, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy 

đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 14/2024/QĐ-TCGĐ, trưng cầu Viện pháp 

y tâm thần Trung ương giám định sức khỏe tâm thần đối với bà Vũ Thị Kim V.   

Tại Kết luật giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 219/KLGĐ ngày 

31/7/2024 và Văn bản ghi nhận quá trình giám định sức khỏe tâm thần theo trưng 

cầu số 219/VBGNQTGĐ ngày 31/7/2024 của V2 đã kết luận: Tại thời điểm giám 

định bà Vũ Thị Kim V bị bệnh Động kinh toàn thể cơn lớn + Chậm phát triển tâm 

thần vừa. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số G40.6 + 

F71. Bà Vũ Thị Kim V là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015, xác định bà 

Vũ Thị Kim V là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Chấp nhận 

yêu cầu của bà Vũ Thị Bạch T (D) yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Vũ Thị Kim V mất 

năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi.  

Về việc chỉ định người giám hộ cho bà Vũ Thị Kim V: Bà Vũ Thị Bạch T (D) 

– là chị gái của bà Vũ Thị Kim V có đủ các điều kiện của cá nhân làm người giám 

hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 48, Điều 49 Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó, căn 

cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015, chỉ định Bà Vũ Thị Bạch 

T (D) là người giám hộ cho bà Vũ Thị Kim V. Bà Vũ Thị Bạch T (D) có các quyền 

và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại các Điều 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự 

năm 2015.  

 [4]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Vũ Thị Bạch T (D) là người cao tuổi 

thuộc trường hợp được miễn nộp tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

Các đương sự có quyền kháng cáo Quyết định theo quy định pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39,  các 

Điều 149, 362, 369, 370, 371, 372, khoản 1 Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng Dân 

sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 46, điểm d khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 

48, Điều 49, các Điều 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 4; điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 12; khoản 1 Điều 35;  khoản 

1 Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án và khoản 1 mục I Phần B của Danh mục án phí, lệ phí Toà 

án (Ban hành kèm theo Nghị quyết). 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Vũ Thị Bạch T (D) 

về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế 
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năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với 

bà Vũ Thị Kim V.  

Tuyên bố: Bà Vũ Thị Kim V (Sinh ngày 19/08/1959; Căn cước công dân số 

001159027566 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

10/05/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, quận C, T là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Chỉ định Bà Vũ Thị Bạch T (D) (Sinh ngày 03/01/1957; Căn cước công dân 

số 001157016431 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

09/02/2022; Địa chỉ thường trú: Tổ A phường N, quận C, thành phố Hà Nội) là người 

giám hộ cho bà Vũ Thị Kim V.  

Bà Vũ Thị Bạch T (D) có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy 

định tại các Điều 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  

Bà Vũ Thị Bạch T (D) là người cao tuổi thuộc trường hợp được miễn nộp tiền 

lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Ông Lò Văn C – Là người đại diện theo ủy quyền của bà Vũ Thị Bạch T (D), 

ông Vũ Quang V1, bà Vũ Thị Bình H có mặt tại phiên họp.  

Bà T (D), ông V1, bà H có quyền kháng cáo Quyết định trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định.  

Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy có quyền kháng nghị Quyết định trong 

thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị 

Quyết định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi gửi: 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan; 

- VKSND quận Cầu Giấy; 

- Chi cục THADS quận Cầu Giấy; 

- Lưu hồ sơ. 

                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

           (Đã ký) 

 

 

 

                  Hoàng Lan Chi 

                             
                                                                                                                                                             


